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	Mã đề thi 137


Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: ....................
Câu 1: Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

A. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.
B. tính chất nhanh, chậm của chuyển động.
C. quỹ đạo chuyển động của vật.
D. sự thay đổi hướng của chuyển động.
Câu 2: Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu xuống một máng nghiêng dài. Quãng đường viên bi đi được trong giây thứ 3 là 15 cm. Quãng đường viên bi đi được sau 3s kể từ khi nó bắt đầu chuyển động là
A. 25 cm.
B. 33 cm.
C. 30 cm.
D. 27cm.
Câu 3: Có hai vật, mỗi vật bắt đầu chuyển động dưới tác dụng của một lực kéo. Bỏ qua ma sát. Quãng đường mà hai vật đi được trong cùng một khoảng thời gian sẽ

A. tỉ lệ nghịch với khối lượng nếu độ lớn của hai lực kéo bằng nhau.
B. khác nhau nếu độ lớn của lực kéo tác dụng lên mỗi vật là như nhau và khối lượng hai vật bằng nhau.
C. tỉ lệ với khối lượng nếu độ lớn của hai lực kéo bằng nhau.
D. tỉ lệ nghịch với độ lớn của lực kéo nếu khối lượng hai vật bằng nhau.
Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của vật.
B. Nếu một vật đang chuyển động mà các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì vật chuyển động chậm dần đều rồi dừng lại.
C. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.
D. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều.
Câu 5: Mục tiêu của Vật lí là
A. khảo sát sự tương tác của vật chất ở mọi cấp độ: vi mô, vĩ mô.
B. khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở mọi cấp độ: vi mô, vĩ mô.
C. tìm ra các quy luật vận động của vật chất.
D. tìm ra quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.
Câu 6: Biển báo [image: image1.png]


 mang ý nghĩa:

A. Hóa chất dễ cháy.
B. Nơi nguy hiểm về điện.
C. Nơi có chất phóng xạ.
D. Lối thoát hiểm.
Câu 7: Một chiếc xe lửa có khối lượng 
[image: image2.wmf]50

 tấn chuyển động nhanh dần đều trên đường thẳng qua điểm A với tốc độ 36 km/h. Tại điểm B cách A một đoạn 75 m thì xe có tốc độ là 72 km/h. Bỏ qua ma sát. Lực gây ra chuyển động của xe có độ lớn là

A. 10000 N.
B. 100000 N.
C. 1000 N.
D. 100 N.
Câu 8: Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80 m so với mặt đất với tốc độ đầu v0. Vật có tầm bay xa là 100 m. Lấy  g = 10 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian để vật rơi chạm đất và v0 là

A. 3s và 20m/s.
B. 4s và 30m.
C. 3s và 25m/s.
D. 4s và 25m/s.
Câu 9: Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng                                                   
[image: image3.wmf]2
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 Thông tin nào sau đây là đúng ?
A. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2.
B. Tọa độ của vật lúc t = 1s là 128 m.

C. Phương trình vận tốc của vật là v = 10 + 4t (m; s).
D. Lúc t = 2s, tốc độ của vật là 16 m/s.
Câu 10: Trong hệ SI, gia tốc có đơn vị là:
A. m/s2.
B. m.s2.
C. m/s.
D. m2/s.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chuyển động thẳng biến đổi đều ?

A. Vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.
B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn luôn thay đổi theo thời gian.
C. Chuyển động thẳng biến đổi đều có quỹ đạo chuyển động là đường thẳng.
D. Chuyển động thẳng biến đổi đều được chia làm hai loại: Chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về trọng lực ?
A. Trọng lực có phương nằm thẳng đứng và có chiều hướng ra xa Trái Đất.
B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
C. Trọng lực được xác định bởi biểu thức 
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D. Trọng lực lực đẩy của Trái Đất tác dụng lên vật.
Câu 13: Một người đi xe đạp từ A đến B với tốc độ 12km/h trong 
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đoạn đường đầu và 
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đoạn đường còn lại đi với tốc độ 18 km/h. Tốc độ trung bình của người đi xe đạp trên cả quãng đường AB là
A. 14,4 km/h.
B. 12 km/h.
C. 15 km/h.
D. 15,43 km/h.
[image: image29.png]


Câu 14: Đồ thị vận tốc thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ bên. Tính chất của chuyển động và quãng đường vật đi được sau 40s là

A. Chuyển động thẳng chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều dương với gia tốc lần lượt  là 
a = -2 m/s2 và a’= 1,2 m/s2, s = 375 m.

B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương với gia tốc lần lượt  là a  = 2 m/s2 và a’= -1,2m/s2, s = 375 m.
C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm với gia tốc lần lượt là        
a = 2 m/s2 và a’= -1,5 m/s2, s = 600 m

D. Chuyển động thẳng nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương với gia tốc lần lượt là                   
a = 2m/s2 và a’= -1,2m/s2, s = 600 m.
Câu 15: Một ca nô đi xuôi dòng nước từ bến A tới bến B mất 1,5 giờ, còn nếu đi ngược dòng từ B về A mất 2 giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của ca nô so với dòng nước và quãng đường AB có giá trị là

A. 35 km/h, 40 km.
B. 35 km/h; 60 km.
C. 20 km/h; 40 km.
D. 20 km/h; 60 km.
Câu 16: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật ?

A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.
B. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau.
C. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
D. Độ dịch chuyển là đại lượng không âm còn quãng đường đi được có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng 0.
Câu 17: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn còn  đi tiếp chưa dừng lại ngay, đó là nhờ

A. trọng lượng của xe.
B. lực ma sát.
C. quán tính của xe.
D. phản lực của mặt đường.
Câu 18: Một vật được ném ngang từ độ cao 45m so với mặt đất với tốc độ ban đầu là vo. Vật chạm đất với vận tốc hợp với phương ngang một góc ( mà tan( = 3. Lấy  g = 10 m/s2 và bỏ qua lực cản của không khí. Sau khi ném được 2 s vật có tốc độ là

A. 24,36 m/s.
B. 25 m/s.
C. 22,36 m/s.
D. 24,5 m/s.
Câu 19: Một ca nô khi rời cảng chạy thẳng đều với tốc độ 30 km/h so với nước. Khi ca nô rời cảng, nước chảy ngược chiều chuyển động của ca nô với tốc độ 5 km/h. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của nước. Vận tốc rời bến cảng của ca nô so với cảng
A. 25 km/h.
B. -35 km/h.
C. -25 km/h.
D. 35 km/h.
Câu 20: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm
A. các chuyển động cơ học và năng lượng.

B. vật chất và năng lượng.

C. các hiện tượng tự nhiên.

D. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
Câu 21: Một vật chuyển động thẳng trên đoạn đường AB dưới tác dụng của lực F1, vật tăng tốc từ 
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 đến 10 m/s trong thời gian 
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. Trên đoạn đường BC tiếp theo vật chịu tác dụng của lực F2 và tăng tốc đến 15 m/s cũng trong thời gian 
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. Biết BC dài hơn quãng đường AB là 18,75 m. Tìm tỉ số 
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Câu 22: Kết luận nào dưới đây là sai khi nói về sai số hệ thống ?

A. Sai số hệ thống xuất phát từ sai sót, phản xạ của người thí nghiệm hoặc các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.
B. Sai số hệ thống làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định so với giá trị thực.
C. Sai số hệ thống có thể được hạn chế bằng cách hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.
D. Sai số hệ thống là sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo.
Câu 23: Đặc điểm nào sau đây phù hợp với lực ma sát trượt ?

A. Lực ma sát trượt luôn xuất hiện khi có sự biến dạng của vật.
B. Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật lăn trên một bề mặt.
C. Lực ma sát trượt xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng vào vật nhưng vật vẫn đứng yên.
D. Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật trượt trên một bề mặt.
Câu 24: Một quả cầu bằng sắt có thể tích là 3 dm3, biết khối lượng riêng của nước 1000kg/m3. Lấy                  g = 9,8 m/s2. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên quả cầu khi nhúng chìm trong nước có giá trị là
A. 29,4 N.
B. 29400 N.
C. 2500 N.
D. 30 N.
Câu 25: Dùng một đồng hồ đo thời gian để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA= 0) đến điểm B. Biết sai số của dụng cụ đo là 0.001s. Ta thu được bảng kết quả sau:

	Lần đo
	1
	2
	3
	4

	     t
	0,410
	0.406
	0,405
	0.403


Sai số của phép đo thời gian là

A. 0,003s.
B. 0,001s.
C. 0,002s.
D. 0,004s.
Câu 26: Điều nào sau đây là sai khi nói về chuyển động của một vật ném ngang ?

A. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang có dạng đường thẳng.
B. Chuyển động của vật theo phương ngang là chuyển động thẳng đều.
C. Vận tốc của chuyển động ném ngang là tổng hợp các thành phần vận tốc theo phương ngang và theo phương thẳng đứng.
D. Chuyển động của vật theo phương thẳng đứng là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
Câu 27: Một chiếc thuyền đang chạy trên một dòng sông. Gọi: Vận tốc của thuyền so với nước là 
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Câu 28: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật II Newton ?

A. F = µN.
B. 
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Câu 29: Dưới tác dụng của lực kéo động cơ có độ lớn Fk, một ô tô chuyển động trên đường nằm ngang có khối lượng 1,2 tấn thay đổi tốc độ từ vo lên 15m/s trong 5s và quãng đường xe đi được là 56,25m. Biết lực ma sát của xe với mặt đường có độ lớn bằng 0,25Fk. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn của lực kéo là

A. Fk = 2,4 N.
B. Fk = 2400 N.
C. Fk = 24000 N.
D. Fk = 72000 N.
Câu 30: Một người đứng ở sân ga thấy toa thứ nhất của đoàn tàu đang tiến vào ga qua trước mặt mình trong 5s và thấy toa thứ 2 trong 45s. Khi tàu dừng lại, đầu toa thứ 1 cách người ấy 75m. Coi tàu chuyển động chậm dần đều. Chiều dài mỗi toa đều bằng nhau, bỏ qua khoảng cách giữa các toa. Gia tốc của tàu là
A. a = -0,16 m/s2.
B. a = -0,26 m/s2.
C. a = -0,5 m/s2.
D. a = -1m/s2.
Câu 31: Một quả cầu gỗ đặt ở ngoài không khí có trọng lượng là 6 N. Cho quả cầu gỗ vào trong một chậu nước, một nửa quả cầu ngập nước và chạm vào đáy chậu. Biết khối lượng riêng của gỗ là 800 kg/m3, của nước là 1000 kg/m3. Lực do quả cầu nén lên đáy chậu có độ lớn là

A. 2 N.
B. 2,25 N.
C. 1,25 N.
D. 1,75 N.
Câu 32: Chiều dài của hai đoạn thẳng có giá trị đo được lần lượt là 
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. Hãy xác định sai số tương đối của C,  biết 
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A. 4%.
B. 15%.
C. 6%.
D. 2%.
----------- HẾT ----------
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